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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
BẢN ÁN 89/2022/DS-PT NGÀY 28/06/2022 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN
Bản án 12/2022/DS-ST ngày 09/02/2022 về tranh chấp đòi lại tài sản 
Trong ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 49/2022/TLPT–DS ngày 22 tháng 4 năm 2022 về tranh chấp “Tranh chấp đòi lại tài sản”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số 12/2022/DS-ST ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bị kháng cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 62/2022/QĐPT-DS ngày 11 tháng 5 năm 2022, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Thu H, sinh năm 1963, địa chỉ: Số 53, ấp AN, thị trấn ALT, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

- Bị đơn: Bà Lý Thị H, sinh năm 1980, địa chỉ: Số 172/2, ấp HL, xã XH, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Văn U, sinh năm 1972, địa chỉ: Số 172/2, ấp HL, xã XH, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Ông Võ Văn U ủy quyền cho bà Lý Thị H tham gia phiên tòa phúc thẩm (theo văn bản ủy quyền lập ngày 27/6/2022).

Người kháng cáo: Bà Lý Thị H là bị đơn trong vụ án.

NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo đơn khởi kiện lập ngày 21 tháng 6 năm 2021, nguyên đơn bà Phạm Thị Thu H trình bày:

Ngày 01/02/2012 al (nhằm ngày 22/02/2012 dl), bà Lý Thị H làm chủ dây hụi tháng 5.000.000 đồng, bà có tham gia 02 chân trong dây hụi này. Đến tháng 4 và tháng 5/2013 bà hốt 02 chân hụi với tổng số tiền là 118.070.000 đồng (50.570.000 đ + 67.500.000 đ) nhưng bà H không giao tiền hụi cho bà mà làm 02 “Tờ hẹn nợ” hứa trong tháng 5/2013 sẽ trả nhưng đến hẹn bà H không trả theo thỏa thuận. Sự việc được Tổ hòa giải tiến hành hòa giải vào ngày 09/9/2013, bà H thừa nhận số tiền nợ hụi này nhưng lại hứa trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hòa giải sẽ trả đủ số tiền nợ hụi cho bà, tuy nhiên từ đó đến nay bà đã rất nhiều lần gặp trực tiếp và điện thoại cho bà H yêu cầu trả số tiền trên thì bà H cứ hẹn hoài mà không chịu trả. Nay bà yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ chồng bà Lý Thị H, ông Võ Văn U phải có trách nhiệm liên đới trả cho bà 118.070.000 đồng, tiền lãi chậm trả (9%/năm) kể từ ngày hòa giải là 09/9/2013 tạm tính đến ngày 09/6/2021 là 07 năm 09 tháng là: 118.000.000 đồng x 9%/năm x 7 năm 9 tháng = 82.353.825 đồng, tổng cộng 200.423.825 đồng và tiền lãi chậm trả tiếp theo kể từ ngày 09/6/2021 của số tiền gốc 118.070.000 đồng cho đến ngày xét xử xong vụ án.

Tại văn bản trả lời lập ngày 20 tháng 9 năm 2021, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày:

Bà Lý Thị H không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, vì bà H không thừa nhận còn nợ nguyên đơn tiền hụi nêu trên, không đồng ý trả lãi, theo quy định của pháp luật về thời hiệu thì vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện, bà H yêu cầu áp dụng thời hiệu khởi kiện trong vụ án này.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Võ Văn U: Không có văn bản trình bày ý kiến cung cấp cho Tòa án cấp sơ thẩm và có đơn yêu cầu vắng mặt khi tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, xét xử sơ thẩm.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 12/2022/DS-ST ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã quyết định:

“Áp dụng khoản 2 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 244, Điều 147, Điều 266, Điều 271, Điều 273, Điều 278, Điều 280, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Điều 166, khoản 2 Điều 155, Điều 280, Điều 351, Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 27 và Điều 37 của Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 26 của Luật Thi hành án dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1/. Chấp nhận việc rút một phần yêu cầu khởi kiện và chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Thu H.

2/. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Thu H về việc yêu cầu bà Lý Thị H và ông Võ Văn U trả tiền lãi tạm tính từ ngày 9/9/2013 đến ngày 9/6/2021 với số tiền là 82.353.825 đồng.

3/. Buộc bà Lý Thị H và ông Võ Văn U phải có nghĩa vụ trả cho bà Phạm Thị Thu H tổng số tiền là 118.070.000 đồng (Một trăm mười tám triệu không trăm bảy chục ngàn đồng).” Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về nghĩa vụ chịu lãi suất khi chậm thi hành án, án phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo luật định.

Đến ngày 21 tháng 02 năm 2022, bị đơn bà Lý Thị H kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu cấp phúc thẩm giải quyết: Hủy bản án sơ thẩm số 12/2022/DS-ST ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và đình chỉ giải quyết vụ án vì đã hết thời hiệu khởi kiện.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Nguyên đơn bà Phạm Thị Thu H trình bày vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, thống nhất với quyết định của cấp sơ thẩm, không đồng ý với nội dung kháng cáo của bà Lý Thị H.

Bị đơn bà Lý Thị H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu ý kiến: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa tiến hành xét xử vụ án đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, các đương sự chấp hành đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bà Lý Thị H, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Xét về thủ tục tố tụng:

[1] Thủ tục thụ lý và đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp vụ án “Tranh chấp hợp đồng góp hụi” là chưa chính xác, nay Hội đồng xét xử điều chỉnh lại quan hệ pháp luật tranh chấp của vụ án là “Tranh chấp đòi lại tài sản”.

Xét đơn kháng cáo của bà Lý Thị H:

[2]. Bà Lý Thị H kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm giải quyết: Hủy bản án sơ thẩm số 12/2022/DS-ST ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và đình chỉ giải quyết vụ án vì đã hết thời hiệu khởi kiện, với lý do: Nguyên đơn khởi kiện là tranh chấp hợp đồng góp hụi, sự việc tranh chấp xảy ra năm 2013, tính đến ngày nguyên đơn khởi kiện đã hơn 07 năm, căn cứ theo quy định tại Điều 429 của Bộ luật Dân sự thì vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện.

[3]. Hội đồng xét xử nhận thấy: Theo đơn khởi kiện nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ chồng bà Lý Thị H, ông Võ Văn U phải có trách nhiệm liên đới trả số tiền nợ hụi là 118.070.000 đồng và tiền lãi chậm trả (9%/năm) tính từ ngày 09/9/2013 đến ngày 09/6/2021 là 82.353.825 đồng và tiền lãi chậm trả phát sinh cho đến ngày xét xử xong vụ án. Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện chỉ yêu cầu bà H và ông U trả số tiền nợ hụi, không yêu cầu trả lãi, Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các bên là “Tranh chấp đòi lại tài sản”. Qua xem xét chứng cứ là 02 văn bản “Tờ hẹn nợ” thể hiện bà Lý Thị H có nợ tiền của bà Phạm Thị Thu H là 118.070.000 đồng, bà H hứa vào ngày 4/5/2013 sẽ trả 67.500.000 đồng và ngày 20/5/2013 sẽ trả 50.570.000 đồng; theo Biên bản hòa giải cơ sở ngày 09/9/2013, bà H thừa nhận có nợ bà H số tiền 117.000.000 đồng và xin hẹn trong vòng 6 tháng kể từ ngày hòa giải sẽ trả đủ cho bà H. Qua các tình tiết nêu trên có cơ sở xác định giao dịch góp hụi giữa Hà và bà H đã kết thúc và không có phát sinh tranh chấp, các bên đã thống nhất kết toán nợ và thỏa thuận thời gian thanh toán, nhưng vì bà H vi phạm thời hạn trả nợ như đã cam kết tại 02 văn bản “Tờ hẹn nợ” nêu trên nên mới phát sinh tranh chấp, nay bà H khởi kiện chỉ yêu cầu trả lại số tiền nợ đã kết toán còn thiếu, nên Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật “Tranh chấp đòi lại tài sản” là đúng nội dung tranh chấp giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật. Cấp sơ thẩm căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ luật Dân sự năm 2015 không áp dụng thời hiệu đối với yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu để giải quyết chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Phạm Thị Thu H là phù hợp với quy định pháp luật. Do vậy, bị đơn Lý Thị H kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án do hết thời hiệu khởi kiện là không có căn cứ để chấp nhận.

[4]. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: Cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thị Thu H là có căn cứ, bị đơn bà Lý Thị H kháng cáo là không có cơ sở chấp nhận, đại diện Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm là phù hợp quy định pháp luật.

[5]. Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bà Lý Thị H phải chịu án phí phúc thẩm với số tiền 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng).

Vì các lẽ nêu trên;

QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ khoản 2 Điều 155, Điều 166, Điều 280 và Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Lý Thị H, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 12/2022/DS-ST ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng:

Tuyên xử:

1. Chấp nhận việc rút một phần yêu cầu khởi kiện và chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Thu H.

2. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Thu H về việc yêu cầu bà Lý Thị H và ông Võ Văn U trả tiền lãi tạm tính từ ngày 9/9/2013 đến ngày 9/6/2021 với số tiền là 82.353.825 đồng.

3. Buộc bà Lý Thị H và ông Võ Văn U phải có nghĩa vụ liên đới trả cho bà Phạm Thị Thu H tổng số tiền là 118.070.000 đồng (một trăm mười tám triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng).

4. Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

5. Án phí dân sự sơ thẩm:

Bà Lý Thị H và ông Võ Văn U cùng phải chịu án phí với số tiền 5.903.500 đồng (năm triệu, chín trăm lẻ ba ngàn, năm trăm đồng).

Bà Phạm Thị Thu H không phải chịu án phí, bà được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp 5.010.600 đồng (năm triệu, không trăm mười ngàn, sáu trăm đồng), theo biên lai thu tiền số 009983, ngày 01/7/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

6. Về án phí dân sự phúc thẩm:

Người kháng cáo bà Lý Thị H phải chịu án phí phúc thẩm là 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng), nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu số 0001687, ngày 21/02/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

8. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014. 
	Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Sóc Trăng;
- TAND huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;
- Chi cục THADS huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;
- Các đương sự; 
- Lưu HS-VA.
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